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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 2

Thời gian :  07/07/2015 LẦN THI : 2

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 132114008 Nguyễn Tiến Dũng ENG 302 BB K15TMT 1 1 0 0 0 0 0 0.0 Không LP

2 152321930 Lê Thị Phương Trang ENG 302 BL D15KDN2B 8 5.5 8 8 3.3 7 5.1 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

3 179333728 Võ Nguyễn Quốc Long ENG 302 BL D18QTHB2 6 5 6.6 9.5 3.1 7 5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

4 179333751 Bùi Minh Châu ENG 302 BL D17QTHB2 5.5 6 6.8 8.9 3.3 5.5 4.4 5.5 Năm Phẩy Năm 0

5 132234828 Phạm Hải Dương ENG 302 H K13KTR2 5 5 5 5 0 0 0 0.0 Không LP

6 152233035 Đặng Quang Trường ENG 302 H K16KTR4 8 7 7.5 8.5 5.5 2.6 4 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

7 132234828 Phạm Hải Dương ENG 302 N K13KTR2 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không LP

8 152232891 Nguyễn Anh Minh ENG 302 T K16KTR3 5 5 3 3 0 0 0 0.0 Không LP
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Đà nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2015
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